
STT Họ và tên Lớp
Môn

thi lại

Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 Nguyễn Hoàng Dương 11A02 Toán 4.2

2 Đặng Huy Hoàng 11A05 Toán 4.4

3 Trần Anh Tuấn 11A05 Toán 3.9

4 Nguyễn Đình Hậu 11A09 Toán 4.6

5 Nguyễn Huy Hoàng 11A09 Toán 4.7

6 Lương Đình Lư 11A09 Toán 2.9

7 Bùi Sỹ Phước 11A09 Toán 3.5

8 Hoàng Văn Tùng 11A09 Toán 4.2

9 Tô Văn Dũng 11A10 Toán 3.7

10 Phan Văn Phong 11A10 Toán 2.5

11 Nguyễn Tường Thanh 11A10 Toán 3.5

12 Nguyễn Thế Hiệp 11A11 Toán 2.8

13 Phan Hoàng Hiệp 11A11 Toán 3.5

14 Lê Trung Kiên 11A11 Toán 4.4

15 Trần Thị Oanh 11A11 Toán 3.7

1 Nguyễn Trung Hiếu 11A01 Lí 2.5

2 Nguyễn Văn Tiến 11A01 Lí 3.3

3 Hoàng Văn Thành 11A04 Lí 3

4 Phạm Thị Thùy 11A04 Lí 3.1

5 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A04 Lí 3.2

6 Đặng Huy Hoàng 11A05 Lí 3.4

7 Vũ Minh Thuận 11A06 Lí 2.7

8 Vũ Minh Thái 11A08 Lí 3.4

9 Phạm Thị Việt Yên 11A08 Lí 3.3

10 Lương Đình Lư 11A09 Lí 2.8

11 Dư Hoàng Phương Đan 11A11 Lí 3.1

12 Lê Trung Kiên 11A11 Lí 3.1

13 Nguyễn Thị Oanh 11A11 Lí 3.3

14 H' Ru Đa Ni Niê 11A12 Lí 3

15 Phạm Hữu Phước 11A12 Lí 2.9

16 Hà Thị Kim Thoa 11A12 Lí 3.4

1 Trần Thanh Quốc Việt 11A03 Văn 2.9

2 Phạm Văn Đức 11A04 Văn 3.4

3 Nguyễn Thế Công 11A07 Văn 2.6

4 Bế Ích Điển 11A07 Văn 3.2

5 Nguyễn Xuân Bắc 11A09 Văn 4.1

6 Nông Phúc Lợi 11A09 Văn 3.3

7 Lương Đình Lư 11A09 Văn 2.9

8 Hoàng Văn Tùng 11A09 Văn 4.5

9 Dương Văn Dũng 11A10 Văn 4.5

10 Nguyễn Tường Thanh 11A10 Văn 4.6

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN TOÁN KHỐI 11

NĂM HỌC 2018-2019

MÔN LÍ

MÔN VĂN



11 Nguyễn Thế Hiệp 11A11 Văn 4.6

12 Phan Hoàng Hiệp 11A11 Văn 4

13 Trần Thị Oanh 11A11 Văn 4

1 Nguyễn Hoàng Dương 11A02 Tiếng Anh 3

2 Trần Anh Tuấn 11A05 Tiếng Anh 3.2

3 Nông Phúc Lợi 11A09 Tiếng Anh 2.6

4 Lương Đình Lư 11A09 Tiếng Anh 3

MÔN TIẾNG ANH


